
 

 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

và phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật đối với 

Phòng khám đa khoa Hồng Hoàng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động số 039/HT-GPHĐ của Giám đốc Sở Y tế cấp 

ngày 16/11/2020; 

 Căn cứ Biên bản thẩm định điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do 

thay đổi cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám 

đa khoa Hồng Hoàng ngày 04/12/2023; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chuyên khoa Mắt được thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hồng Hoàng. 

 Điều 2. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

được thực hiện tại Phòng khám đa khoa Hồng Hoàng (bao gồm 49 danh mục kỹ 



 

 

thuật kèm theo) theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 21/2017/TT-

BYT  của Bộ Y tế. 

Điều 3. Phòng khám đa khoa Hồng Hoàng chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh theo theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, quy 

trình kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

người bệnh. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Phòng khám đa khoa 

Hồng Hoàng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT- NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

  



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

Khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG HOÀNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT do Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh 

cấp ngày     /12/2023) 

 

Tên cơ sở: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG HOÀNG 

Địa chỉ: Khu quy hoạch Cồn Mô, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Số Giấy phép hoạt động: 039/HT-GPHĐ, ngày cấp: 16/11/2020 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: THÁI MẬU TÀI 

Số chứng chỉ hành nghề: 0003995/HT-CCHN     Ngày cấp: 21/12/2015 

1. Thời gian đăng ký hoạt động: 06h30 – 17h30, 7 ngày/ tuần. 

2. Mã cơ sở khám chữa bệnh: 42320 

3. Phạm vi hoạt động:  

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa bao gồm các chuyên khoa: Nội, 

Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Phục hồi chức năng, Chẩn 

đoán hình ảnh; Xét nghiệm; Cơ sở dịch vụ y tế tiêm, chính, đếm mạch, thay băng, 

đo huyết áp. 

4. Danh mục kỹ thuật: 49 danh mục, bao gồm 

TT Mã số Tên kỹ thuật 
Phân 

tuyến 

1  14.161 Tập nhược thị C 

2  14.169 Chích dẫn lưu túi lệ C 

3  14.171 Khâu da mi đơn giản C 

4  14.172 Khâu phục hồi bờ mi C 

5  14.174 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt C 

6  14.175 Khâu phủ kết mạc C 

7  14.193 Tiêm dưới kết mạc C 

8  14.197 Bơm thông lệ đạo C 

9  14.200 Lấy dị vật kết mạc D 

10  14.201 Khâu kết mạc D 

11  14.202 Lấy calci kết mạc D 

12  14.203 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản D 

13  14.204 Cắt chỉ khâu kết mạc D 

14  14.205 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu D 
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15  14.206 Bơm rửa lệ đạo D 

16  14.207 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc D 

17  14.208 Thay băng vô khuẩn D 

18  14.209 Tra thuốc nhỏ mắt D 

19  14.210 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi D 

20  14.211 Rửa cùng đồ D 

21  14.212 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu D 

22  14.213 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) C 

23  14.214 Bóc giả mạc C 

24  14.215 Rạch áp xe mi C 

25  14.216 Rạch áp xe túi lệ C 

26  14.218 Soi đáy mắt trực tiếp D 

27  14.219 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương C 

28  14.220 Soi đáy mắt bằng Schepens C 

29  14.222 Theo dõi nhãn áp 3 ngày D 

30  14.223 Khám lâm sàng mắt D 

31  14.224 Đo thị giác tương phản B 

32  14.250 Test thử cảm giác giác mạc C 

33  14.251 Test phát hiện khô mắt C 

34  14.252 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm C 

35  14.253 Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm C 

36  14.254 Đo thị trường chu biên C 

37  14.255 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) C 

38  14.256 Đo sắc giác C 

39  14.258 Đo khúc xạ máy C 

40  14.260 Đo thị lực D 

41  14.262 Đo độ lác C 

42  14.263 Xác định sơ đồ song thị C 

43  14.264 Đo biên độ điều tiết C 

44  14.265 Đo thị giác 2 mắt C 

45  14.266 Đo độ sâu tiền phòng C 

46  14.267 Đo độ dày giác mạc B 

47  14.268 Đo đường kính giác mạc C 

48  14.276 Đo độ lồi C 

49  14.277 Test thử nhược cơ B 

Tổng cộng 49 danh mục kỹ thuật 
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